CHUYÊN ĐỀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT - LỚN NHẤT
A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.


BÀI TOÁN: Tìm số nguyên n (số tự nhiên n) để biểu thức A(n) có GTLN – GTNN.

LOẠI 1: Với A = 
[image: image1.wmf].
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  với a, b, c là các số nguyên đã biết.


+ Nếu a ∈ Z+ thì:

A có GTLN khi b.n + c là số dương nhỏ nhất ứng với n nguyên 
 A có GTNN khi b.n + c là số nguyên âm lớn nhất ứng với n nguyên

+ Nếu a ∈ Z- thì:

A có GTLN khi b.n + c là số âm lớn nhất ứng với n nguyên 
A có GTNN khi b.n + c là số dương nhỏ nhất ứng với n nguyên 

LOẠI 2: Với A = 
[image: image2.wmf].
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  với a, b, c, d là các số nguyên đã biết.

+ Tách A = 
[image: image3.wmf].
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(f ∈ Z)

+ Việc tìm n nguyên để A có GTLN – GTNN trở thành bài toán tìm n nguyên để 
[image: image4.wmf].
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 có GTLN hoặc có GTNN (Bài Toán LOẠI 1)

LOẠI 3: Với A = |f(x)| + b hoặc A = - |f(x)| + b

+ Vì |f(x)| ≥ 0 => A = |f(x)| + b ≥ b => A nhỏ nhất = b khi f(x) = 0

+ Vì - |f(x)| ≤ 0 => A = - |f(x)| + b ≤ b => A lớn nhất = b khi f(x) = 0

B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG. 

Bài 1. Tìm số tự nhiên n để A = 
[image: image5.wmf]15
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 có giá trị lớn nhất.

HD:

Ta có: 15 > 0 và không đổi. 
Nên A = 
[image: image6.wmf]15
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có giá trị lớn nhất khi n - 9 > 0 và có giá trị nhỏ nhất (1)    
Ta lại có: 
[image: image7.wmf]9
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Từ (1) và (2) => n - 9 có GTNN =1  
[image: image8.wmf]Þ

 n = 10.   
Vậy với n = 10 thì thỏa mãn đầu bài.

Bài 2. Tìm số tự nhiên n để phân số M = 
[image: image9.wmf]63
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 đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

HD:

M = 
[image: image10.wmf]63
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=> M có  GTLN khi 
[image: image12.wmf]6
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 có GTLN
Với n ∈ N, thì mẫu số 2(2n – 3) có thể dương hoặc âm, nên ta xet các trường hợp sau:

TH1: Nếu n = 0 => 
[image: image13.wmf]6
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 => M = 
[image: image14.wmf]31
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TH2: Nếu n = 1 => 
[image: image15.wmf]6
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 => M = 
[image: image16.wmf]33
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TH3: Nếu n > 1 thì 2(2n – 3)  là số nguyên dương. 

=> 
[image: image17.wmf]6
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 đạt GTLN 
khi 2(2n – 3) đạt giá trị dương nhỏ nhất ứng với số nguyên dương n = 2 . 
=> GTLN của M = 
[image: image18.wmf]39
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 khi n = 2

Kết luận: Với ba trường hợp thì GTLN của M là 
[image: image19.wmf]9
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 khi n = 2

Bài 3. Với giá trị nào của số tự nhiên a thì  
[image: image20.wmf]23
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 có giá trị lớn nhất.
HD:
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Cách giải tương tự Bài tập 2:

 Như vậy bài toán đưa về tìm số tự nhiên a để 4a – 23 là số dương nhỏ nhất ứng với số tự nhiên a = 6
 
Vậy a = 6 => 
[image: image22.wmf]23
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 có GTLN = 13

Bài 4. Tìm số tự nhiên n để phân số B = 
[image: image23.wmf]103

410

n

n

-

-

 đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
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=> B đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image25.wmf]5
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 đạt giá trị lớn nhất. 
Vì 11 > 0 và không đổi nên  
[image: image26.wmf]5
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 đạt giá trị lớn nhất khi: 2n – 5 > 0 và đạt giá trị nhỏ nhất 
[image: image27.wmf]Û

 2n - 5 = 1
[image: image28.wmf]Û

 n = 3                                                                                                       

Vậy B đạt giá trị lớn nhất là 
[image: image29.wmf]5
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 khi n = 3                                         

Bài 5.  Tìm số tự nhiên n để phân số  
[image: image30.wmf]3
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 có giá trị lớn nhất.
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A=
[image: image31.wmf])
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Đặt B = 
[image: image32.wmf]5
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  => Amax khi Bmax .    

Cách giải tương tự Bài tập 2:

=> Bài toán đưa về tìm số tự nhiên n để 2(2n – 3) là số dương nhỏ nhất ứng với số tự nhiên n = 2 

=> 2(2n – 3) = 2 

Vậy 
[image: image33.wmf]2
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Bài 6. Tìm x để phân số 
[image: image34.wmf]1
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 có giá trị lớn nhất.
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Vì 
[image: image35.wmf]1
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x

 là một phân số => x2 + 1 ∈ N* => Phân số 
[image: image36.wmf]1
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 có giá trị lớn nhất ( x2 + 1 phải là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 => x2 + 1 = 1 => x = 0.

Bài 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của của biểu thức sau: A=
[image: image37.wmf]61
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 (với n là số nguyên )

Bài 8: Cho phân số 
[image: image38.wmf]n + 1

A=  (n Z)
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Î

. Tìm n để A có giá trị lớn nhất.
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Ta có: 
[image: image39.wmf]n + 1n - 3 + 44
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Với n > 3 thì 
[image: image40.wmf]4
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 > 0

Với n < 3 thì 
[image: image41.wmf]4
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 < 0

Để A có giá trị lớn nhất thì n – 3 nguyên dương và có giá trị nhỏ nhất. 
Hay n – 3 = 1 
[image: image42.wmf]Þ

 n = 4

Bài 9: Cho phân số: 
[image: image43.wmf])
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. Với giá trị nào của n thì phân số p có giá trị lớn nhất? tìm giá trị lớn nhất đó.
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Ta có 
[image: image44.wmf]2
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p đạt giá trị lớn nhất khi 
[image: image45.wmf]2
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đạt giá trị lớn nhất, khi đó 3n+2 đạt giá trị nhỏ nhất

vì 
[image: image46.wmf]2
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nên 3n+2 nhỏ nhất bằng 2 khi 3n=0 hay n=0

Vậy với n=0 thì p đạt giá trị lớn nhất là 2+1/2=3/2

Bài 10: Với giá trị nào của x, y thì biểu thức : A = | x - y | + | x + 1 | + 2016 đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 
HD:

Vì |x - y | 
[image: image47.wmf]³

 0 với mọi x, y ;    |x + 1 | 
[image: image48.wmf]³

 0 với mọi x

   

[image: image49.wmf]Þ

 A 
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 2016 với mọi x,y  . 
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 A đạt giá trị nhỏ nhất khi  
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Vậy với x = y = - 1 thì A đạt giá trị nhỏ nhất là 2016
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